
UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN

KẾ HOẠCH

Thực hiện 1 tuần từ 15/9 đến 19/9/2025CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TUẦN II THÁNG 9/2025



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 3TC1
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

PTTC
VĐ: Đi thay đổi tố c
độ theo hiệu lệnh

-Quan sát: Cây lộc
vừng
-TCVĐ: Gà trong
vườn rau
-  Chơi tự do 

Làm quen với
bài thơ: Bạn mới

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

PTNN
Dạy thơ: Bạn mới

-Quan sát: Cây chuố i
cảnh
-TCVĐ: Bắ t chước
tạo dáng
Chơi tự do 

Rèn nhận biế t ký
hiệu khăn và các
thao tác rửa
mặt 

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

PTTM
Âm nhạc dạy hát:
Cháu đi mẫ u giáo

-Quan sát: Cây sấ u
-TCVĐ: Mèo bắ t
chuột
Chơi tự do 

Rèn trẻ các thao
tác vệ sinh rửa
mặt

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

PTNT
Toán: Xếp tương
ứng 1-1, ghép đôi

- Quan sát: Cây bằ ng
lăng
- TCVĐ: Trố n tìm
- Chơi tự do

Vệ sinh lau giá
đồ  chơi

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

PTTM
Tạo hình nặn: Đồ

chơi

- Quan sát: Cây vú
sữa
- TCVĐ: chỗ  của tôi
đâu
- Chơi tự do

Nêu gương bé
ngoan

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 3TC2
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

LVPT
- VĐ: Bò theo
hướng thẳng

- Quan sát: Xích đu.
- TCVĐ: Nhảy lò cò.
- Chơi tự do

Nghe hát bài:
Cháu đi mẫ u
giáo

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

LVPT
 Dạy vận động vỗ

tay theo phách bài
hát: Cháu đi mẫ u

giáo

- Quan sát: Thời tiế t
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do

Trò chuyện với
trẻ về  đồ  chơi ở
trường

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

LVPT
- Toán: Xếp xen kẽ

- Quan sát: Cổng chui
con cá
- TCVĐ: Mèo bắ t
chuột
- Chơi tự do

Làm quen bài
thơ: Bạn mới

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

LVPT
- Dạy trẻ đọc thơ:

Bạn mới

- Quan sát: Nhà bóng
- TCVĐ: Rồ ng rắ n
- Chơi tự do

Vệ sinh lau giá
đồ  chơi

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

LVPT
Tạo hình Vẽ

đường đến trường

- Quan sát: Đu quay
- TCVĐ: Bịt mắ t bắ t
dê
- Chơi tự do

Nêu gương bé
ngoan

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 3TC3
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

PTTC
Bật tại chỗ

- Quan sát: Nhà bóng
- TCVĐ: Rồ ng rắ n lên
mây
- Chơi tự do

Trò chuyện về
trường mầ m
non và lớp học
của bé

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

PTTM
Tạo hình: Vẽ

đường đến trường

- Quan sát: Cây hạnh
phúc
- TCVĐ: Mèo đuổi
chuột
- Chơi tự do

Trò chuyện về
một số  nội quy,
quy định của
góc chơi bán
hàng

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

PTNN
Kể chuyện cho trẻ
nghe: Truyện: Đôi

bạn tố t

- Quan sát: Cây chuố i
cảnh
- TCVĐ: Xibukhoai
- Chơi tự do

Rèn kỹ  năng rửa
mặt cho trẻ

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

PTNT
Toán: Xếp tương
ứng 1-1, ghép đôi

- Quan sát: Cây bằ ng
lăng
- TCVĐ: Trố n tìm
- Chơi tự do

Vệ sinh lau giá
đồ  chơi

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

PTTM
ÂN: Dạy hát: Cháu

lên ba

- Quan sát: Nhà bảo
vệ
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

Vệ sinh và nêu
gương bé ngoan

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 4TB1
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

PTTC
- VĐ: Bò chui qua

cổng

- QS: Con kiến
- TCVĐ: Kiến tha mồ i.
- Chơi tự do.

Đọc đồ ng dao:
Đồ  chơi của lớp

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

PTNT
- Tìm hiểu 1 số  đồ

dùng đồ  chơi
trong lớp.

- QS: Thời tiế t
- TCVĐ: Thỏ tìm
chuồ ng.
- Chơi tự do.

Trò chuyện đến
lớp và ra khỏi
trường lớp.

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

PTTM
- Âm nhạc: Dạy hát

“Lớp chúng ta
đoàn kế t”

- QS: Cây sà cừ
- TCVĐ: Bịt mắ t tìm
bạn.
- Chơi tự do.

Hát: Bé đi mẫ u
giáo

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

PTNN
- Thơ: Nghe lời cô
giáo (Nguyễ n Văn

Chương)

- QS: Cây hoa đồ ng
hồ
TCVĐ: Đi trên vạch kẻ
thẳng trên sàn.
- Chơi tự do

Vệ sinh lau giá
đồ  chơi

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

PTTM
 - Tạo hình: Nặn đồ

chơi trong lớp
tặng bạn 

- QS: Khu đồ i núi.
-TCVĐ: Chồ ng nụ.
- Chơi tự do

Nhận xét nêu
gương cuố i
tuầ n, tặng hoa
bé ngoan.

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 4TB2
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

PTNT:KPXH
Tìm hiểu về  đồ
dùng đồ  chơi

trong lớp

- QS: Sân khấ u trang
trí đón tế t trung thu
- TCVĐ: Bịt mắ t bắ t
dê
- Chơi tự do

- Hát: Bé đi mẫ u
giáo

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

PTTC
VĐ: Bò chui qua

cổng

- QS: Bồ n hoa đồ ng
hồ
- TCVĐ: Bật liên
tục về  phía trước
- Chơi tự do

Trò chuyện với
trẻ về  cách xưng
hô, ứng xử với
bạn cùng lớp.

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

PTTM: Âm nhạc
Dạy hát: Cả tuầ n

đề u ngoan

-QS: Cây lưỡi hổ viề n
vàng.
-TCVĐ: Trời nắ ng trời
mưa
- Chơi tự do

Đồ ng dao: Đồ
chơi của lớp

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

PTNN
Thơ: Lên bố n

-  QS: Khu 2 tầ ng cũ
-TCVĐ: 2 người 3
chân
- Chơi tự do

Phân công trực
nhật, lau giá đồ
chơi.

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

PTTM: Tạo hình:
Nặn đồ  dùng, đồ

chơi trong lớp

- QS: Thời tiế t
- TCVĐ:Ném còn
Chơi tự do

- Liên hoan văn
nghệ
- Tuyên dương
bé ngoan.

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 4TB3
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

PTTC
- VĐ: “Bò chui qua

cổng”

- QS: Cây vải. 
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do

Trò chuyện với
trẻ về  lớp học
của của bé

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

PTNT
- KPKH: Tìm hiểu 1

số  đồ  dùng, đồ
chơi trong lớp học

- QS: Nhà bóng
- TCVĐ: Đi trên vạch
kẻ trên sàn
- Chơi tự do

Làm đồ  chơi cho
chủ đề .

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

PTTM
- Âm nhạc: Dạy

vận động múa “Vui
đến trường”

- QS: Cây hoa tứ quý
- TCVĐ: Mèo đuổi
chuột.
 - Chơi tự do

 Đọc thơ: “Lên
bố n”

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

PTNN
- Kể truyện cho trẻ

nghe: “Món quà
của cô giáo”

- QS: Quan sát bầ u
trời
- TCVĐ: Thả đỉa ba
ba.
- Chơi tự do

- Vệ sinh lau lá
cây.
- Lau, sắ p xếp đồ
chơi góc chơi.

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

PTTM
- Tạo hình: Nặn 1
số  đồ  chơi trong

lớp học.

- QS: Nhà chòi
- TCVĐ: Lộn cầ u vồ ng. 
- Chơi tự do

- Vệ sinh lau lá
cây.
- Lau, sắ p xếp đồ
chơi góc chơi

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 4TB4
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

PTNT:
KPXH: Tìm hiểu 1

số  đồ  dùng đồ  chơi
trong lớp

- QS: So sánh các loại
lá
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do

Đọc thơ: Bạn
mới

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

PTTC:
VĐ: Đi trên vạch

kẻ thẳng trên sàn
3m.        

- QS: Cây xoài
- TCVĐ:
- Chơi tự do

Nghe nhạc thiếu
nhi: Lớp chúng
mình

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

PTNN
 Kể truyện cho trẻ
nghe: Người bạn

tố t

- QS: Sự nảy mầ m
của cây khoai tây.
-TCVĐ: Đi dép khổng
lồ
- Chơi tự do

Trò chuyện, đàm
thoại xem tranh
ảnh về  lớp học

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

PTTM
Âm nhạc: Dạy vận
động múa “Vui đến

trường”

- QS: Cây vải
- TCVĐ: mèo đuổi
chuột
- Chơi tự do

Lao động vệ sinh
lớp học

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

PTTM
Tạo hình nặn 1 số
đồ  dùng đồ  chơi

trong lớp học.

- QS: Cây xà cừ
- TCVĐ: chạy đuổi
theo bóng
- Chơi tự do

- Liên hoan văn
nghệ.
- Tuyên dương
bé ngoan

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 4TA1
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

PTTC:
- Bò bằ ng bàn tay

bàn chân giữa
đường kẻ rộng

40cm, dài 4 – 5 m

 QS: Cổng trường
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do

- Trò chuyện về
tên lớp, tên cô
giáo, tên các
bạn

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

PTTM:
- Tạo hình: Vẽ

trường mầ m non

- QS: Ao cá
- TCVĐ: gieo hạt
- Chơi tự do

Trò chuyện về
một số  góc chơi
trong lớp

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

PTNT:
- Đếm đến 6, nhận
biế t nhóm có 6 đố i
tượng, nhận biế t

số  6. 

- QS: Cây hoa bằ ng
lăng
- TCVĐ: Ném vòng
trúng đích
- Chơi tự do

Hát “Em đi mẫ u
giáo”

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

PTTM
- Dạy múa: Trường

chúng cháu là
trường mầ m non

 QS: cây chuố i
-TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do

- Thực hành lau
dọn vệ sinh, sắ p
xếp đồ  dùng đồ
chơi.

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

PTNN
- Kể chuyện cho
trẻ nghe: “Bạn

mới” 

- QS: Sự bố c hơi của
nước
- TCVĐ: Bật xa
- Chơi tự do

 Nêu gương trả
trẻ
- Tuyên dương
bé ngoan

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 5TA2
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

PTNT
Đếm đến 6 nhận

biế t nhóm đố i
tượng có số  lượng
là 6. Nhận biế t số

6

- QS: Quan sát cây
phượng
-TCVĐ: Đi trên dây
- Chơi tự do

Trò truyện về
nội quy lớp học

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

PTTC-
 VĐ: Bật liên tục

qua 7 vòng

- Quan sát: nhà bóng.
- TCVĐ: Chạy đuổi
theo bong bóng xà
phòng
- Chơi tự do

Dạy hát: Tình
bạn

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

PTTM
- Âm nhạc:

 Dạy múa: Vui đến
trường

- QS: Bồ n hoa thanh
tảo
- TCVĐ: Đi khà kheo
- Chơi tự do

Trò chuyện
quan tâm, chia
sẻ, giúp đỡ bạn.

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

PTNN
Kể truyện cho trẻ
nghe: gà Tơ đi học

 - QS: Thời tiế t.
- TCVĐ: Mèo đuổi
chuột
- Chơi tự do

Trò truyện cùng
trẻ vè việc: Ăn
nhiề u loại thức
ăn, ăn chín,
uố ng nước đun
sôi để khỏe
mạnh; .... nước
có gas, ăn nhiề u
đồ  ngọt dễ  béo
phì không có lợi
cho sức khỏe

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

PTTM
Vẽ  trường mầ m

non của bé

- QS: Quan sát cây lộc
vừng
-TCVĐ: tung bóng lên
cao và bắ t bóng
- Chơi tự do

Nêu gương bé
ngoan văn nghệ
cuố i tuầ n

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN



Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

LVPT TM:
Tạo hình vẽ :

Trường mầ m non
của bé

- Quan sát: Cây
bằ ng lăng.
- TCVĐ: Đi trên
dây
- Chơi tự do

 Nghe nhạc thiếu nhi
bài: Lớp chúng mình

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

LVPT TC:
VĐ: Bò bằ ng bàn
tay, bàn chân 4-

5m

- Quan sát: Cây
hoa ngâu
- TCVĐ:
Xibokhoai
- Chơi tự do 

Trò chuyện về  trường
mầ m non

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

LVPT NT:
KHXH: Tìm hiểu về
công việc của cô

giáo và các cô bác
trong trường

-Quan sát: Cây
sấ u
-TCVĐ: Mèo bắ t
chuột
Chơi tự do 

Giải câu đố  về  chủ đề
trường mầ m non

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

LVPT TM:
Âm nhạc: Dạy múa
“Em đi mẫ u giáo”

Quan sát: Cây
thanh tảo tím
- TCVĐ: Nhảy lò
cò
- Chơi tự do

Lao động lau giá đồ
chơi, lau lá cây ỏ các
góc.

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

LVPT NN:
Kể truyện cho trẻ

nghe: Gà Tơ đi
học.

- Quan sát: Thời
tiế t
- TCVĐ: Mèo
đuổi chuột
- Chơi tự do 

-Liên hoan văn nghệ
-Tuyên dương bé
ngoan.

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 5TA3
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU



Thứ Hai
(Ngày

15/9/2025)

PT thể chấ t.
- VĐ: Đi trên dây.

- Quan sát: Cây trúc.
- TCVĐ: Cướp cờ.
- Chơi tự do 

 Kể chuyện cho
trẻ nghe: Bạn
mới.

Thứ Ba
(Ngày

16/9/2025)

PT ngôn ngữ.
- Dạy thơ: Cô giáo

của em.

- Quan sát: cây hoa
mẫ u đơn.
- TCVĐ: Đồ  tượng. 
- Chơi tự do

- Cho trẻ nghe
nhạc thiếu nhi
bài hát “Lớp
chúng mình”

Thứ Tư
(Ngày

17/9/2025)

PT thẩm mỹ .
- AN: Dạy múa bài
“Chào ngày mới”.

- Quan sát: Cây chuố i.
- TCVĐ: Đi trên dây.
- Chơi tự do 

Trò chuyện với
trẻ về  công việc
của cô giáo.

Thứ Năm
(Ngày

18/9/2025)

PT nhận thức
- Toán: Đếm đến 6,

nhận biế t nhóm
đố i tượng có số

lượng là 6. Nhận
biế t số  6.

- Quan sát: Thời tiế t.
- TCVĐ: lộn cầ u vồ ng.
- Chơi tự do

 Cho trẻ làm
quen với vở tập
tô, tập tô số  6. 

Thứ Sáu
(Ngày

19/9/2025)

PT thẩm mỹ .
- Tạo hình: Vẽ

trường mầ m non
Ngũ Đoan của bé

- Quan sát: Cây hoa
mười giờ.
- TCVĐ: Rồ ng rắ n lên
mây.
- Chơi tự do

- Lau, sắ p xếp đồ
chơi góc chơi.
- Liên hoan văn
nghệ, nêu
gương bé
ngoan.

UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON- LỚP 5TA4
TUẦN II – NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ

 ( THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN TỪ 15/9 ĐẾN 19/9/2025)

THỨ HOẠT ĐỘNG
HỌC

HOẠT ĐỘNG
NGOÀI TRỜI

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU


